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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 07/12/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	6291
	Lê Văn Trai
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	6296
	Lê Thị Minh Thư
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	3
	6300
	Hồ Đăng Hùng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	6306
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	5
	6308
	Nguyễn Văn Công
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	6
	6310
	Lê Đăng Khoa
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	6317
	Đinh Văn Mạnh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	6338
	Nguyễn Văn Mạnh
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	9
	6339
	Trần Thị Nương
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	6340
	Đàm Ngọc Hoa
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	10
	6341
	Đoàn Thanh Bình
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	6342
	Hoàng Văn Đồng
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	13
	6343
	Lại Thị Chiến
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	14
	6344
	Nguyễn Ngọc Bạo
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	15
	6346
	Trương Thị Hạnh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	6347
	Trần Ngọc Việt
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	17
	6348
	Lê Quang Huỳnh
	Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	18
	6349
	Nguyễn Thị Thu
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	19
	6350
	Lê Văn Việt
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	20
	6351
	Hoàng Tống Giang
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	21
	6353
	Bùi Văn Sự
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	22
	6354
	Nguyễn Thành Vinh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	23
	6355
	Nguyễn Quốc Hùng
	Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình

	24
	6358
	Nguyễn Thu Hoài Sương
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	25
	6359
	Đinh Thị Thu Hiền
	Quy Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	26
	6360
	Nguyễn Thị Cẩm Lệ
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	27
	6361
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	28
	6362
	Nguyễn Hoàng Lâm
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	6363
	Trần Thị Phượng
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	30
	6364
	Trần Thị Hà
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	31
	6365
	Nguyễn Ngọc Ánh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	32
	6366
	Nguyễn Thế Anh
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	33
	6367
	Đặng Thị Thúy Hằng
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34
	6368
	Lê Thị Loan
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	35
	6369
	Hoàng Đại Tuấn
	Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	36
	6371
	Nguyễn Thị Quỳnh Liên
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	37
	6372
	Đặng Gia Dương
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38
	6373
	Phạm Thị Vân Anh
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	39
	6375
	Trần Thị Ánh Nguyệt
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	40
	6376
	Phạm Hùng
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


